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Ngày dạy: 15/05/2023
ÔN TẬP CUỐI NĂM
                                            Thời gian thực hiện: 1 tiết

I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức: 
- Hệ thống cho học sinh các kiến thức về: Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ; biểu thức đại số và các phép toán cộng, trừ, nhân, chia đa thức một biến; làm quen với biến cố và xác suất của biến cố.

- Ôn lại các dạng bài tập cơ bản đã được học.
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung:
- Năng lực tự học: Học sinh tự hoàn thiện các yêu cầu của giáo viên trước, trong và sau giờ học, ngoài ra tự tìm hiểu để nâng cao kiến thức.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

* Năng lực đặc thù:
- Năng lực giao tiếp toán học: Trả lời các câu hỏi của giáo viên, trình bày, diễn đạt, viết được các nội dung toán học liên quan.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Đưa ra được các lý lẽ có căn cứ để khẳng định cho ý kiến của mình, giải thích được các câu hỏi của giáo viên và các bạn.

- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để vận dụng các kiến thức trên vào giải các bài tập.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.

- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá. 
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.

II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: 

- SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.

2. Học sinh: 

- SGK, thước thẳng, bảng nhóm.

III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu (3 phút)

a) Mục tiêu:
- Học sinh nhớ, hệ thống hóa lại nội dung kiến thức tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ; biểu thức đại số và các phép toán  cộng, trừ, nhân, chia đa thức một biến; làm quen với biến cố và xác suất của biến cố.

b) Nội dung:
- Giáo viên tổ chức cho HS chơi trò chơi: “THÁNH GIÓNG VỀ TRỜI”

c) Sản phẩm:
-HS trả lời được các câu hỏi của trò chơi

d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
-  Phổ biến cách chơi trò chơi “THÁNH GIÓNG VỀ TRỜI”. HS trong lớp hoạt động cá nhân, HS nào giơ tay nhanh sẽ được mời lên chọn câu hỏi, nếu trả lời đúng sẽ nhận được 1 điểm 10.

* HS thực hiện nhiệm vụ
-   Lớp trưởng lên điều hành trò chơi.

- HS dưới lớp cá nhân giơ nhanh tay dành quyền trả lời.

* Báo cáo, thảo luận
-  HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi.

- HS khác nhận xét.

* Kết luận, nhận định
-Qua trò chơi giúp HS ôn tập lại kiến thức sơ lược của chương  VI  Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ; chương  VII  Biểu thức đại số và các phép toán  cộng, trừ, nhân, chia đa thức một biến; chương  VIII  Làm quen với biến cố và xác suất của biến cố. Chúng ta tiếp tục ôn tập từng phần của mỗi chương.


	THÁNH GIÓNG
Phù Đổng Thiên Vương (chữ Hán: 扶董天王), cũng gọi Sóc Thiên vương (朔天王) nhưng hay được gọi là Thánh Gióng (chữ Nôm: 聖𢶢), là một nhân vật trong truyền thuyết Việt Nam, một trong bốn vị thánh mà người Việt gọi là Tứ bất tử trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Ông được xem là tượng trưng cho tinh thần chống ngoại xâm và sức mạnh tuổi trẻ.
CÁCH CHƠI
Thánh Gióng là một tướng nhà Trời được cử xuống giúp nước ta chống lại giặc Ân.
Trước khi về trời, Thánh Gióng cần tiêu diệt hết giặc Ân.
Em hãy giúp Thánh Gióng đánh tan quân lính bằng cách lựa chọn các tên lính (có ghi số) và trả lời đúng các câu hỏi tương ứng với tiêu diệt được 1 tên lính Ân
· Có 8 tên lính tương ứng với 8 câu hỏi.
· Thời gian suy nghĩ mỗi câu là 10 giây.
Câu 1. Tỉ lệ thức là gì?
Đáp án:
Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số
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Câu 2: Tìm 
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 biết 
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Đáp án:
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Câu 3: Nêu định nghĩa hai đại lượng tỉ lệ thuận

Đáp án:
Nếu đại lượng 
[image: image6.wmf]y

 liên hệ với đại lượng 
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 theo công thức 
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  với 
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 là hằng số khác 
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 thì ta nói 
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 tỉ lệ thuận với 
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 theo hệ số tỉ lệ 
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Câu 4: Cho biết hai đại lượng  
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 và  
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 tỉ lệ nghịch với nhau và khi 
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. Tìm hệ số tỉ lệ nghịch của 
[image: image18.wmf]y

 đối với 
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 và biểu diễn 
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 theo 
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Đáp án:
Hai đại lượng 
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  và 
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 tỉ lệ nghịch nên hệ số tỉ lệ của  
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 đối với 
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nên biểu diễn 
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 theo 
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Câu 5: Một người đi ô tô với vận tốc 
[image: image31.wmf]40 /
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 trong 
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 giờ, sau đó tiếp tục đi bộ với vận tốc 
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 trong 
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 giờ. Viết biểu thức biểu thị tổng quãng đường người đó đi được.
Đáp án:
Biểu thức biểu thị tổng quãng đường người đó đi được là 
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Câu 6: Cho biết hệ số và bậc của mỗi đơn thức sau
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Đáp án:
Hệ số của đơn thức 
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Bậc của đơn thức 
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Hệ số của đơn thức 
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Bậc của đơn thức 
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Câu 7: Xác định bậc, hệ số cao nhất, hệ số tự do của đa thức
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Đáp án:
Bậc của đa thức là 
[image: image48.wmf]2


Hệ số cao nhất 
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Hệ số tự do 
[image: image50.wmf]0


Câu 8: Gieo một con xúc xắc được chế tạo cân đối. Tìm xác suất của các biến cố sau:

[image: image51.wmf]A

: “ số chấm xuất hiện trên con xúc xắc nhỏ hơn [image: image53.png]
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: “ số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là [image: image56.png]
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[image: image57.wmf]C

: “ số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là [image: image59.png]
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Đáp án:
Biến  cố 
[image: image60.wmf]A

 là biến cố chắc chắn nên có xác suất bằng 
[image: image61.wmf]1
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Biến cố 
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 là biến cố không thể nên có xác suất bằng [image: image64.png]



Do con lắc được chế tạo cân đối nên xác suất của biến cố 
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 bằng 
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2. Hoạt động 2: Hệ thống kiến thức (9 phút)

a) Mục tiêu: 
- HS được củng cố các kiến thức trọng tâm về tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ; biểu thức đại số và các phép toán cộng, trừ, nhân, chia đa thức một biến; làm quen với biến cố và xác suất của biến cố.

b) Nội dung: 

- GV cho các nhóm lên thực hiện treo và trình bày sản phẩm sơ đồ tư duy đã được giao từ buổi học trước.

- GV chốt lại các nội dung trọng tâm bằng sơ đồ tư duy.

c) Sản phẩm: 

- Sơ đồ tư duy tổng hợp kiến thức về tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ; biểu thức đại số và các phép toán  cộng, trừ, nhân, chia đa thức một biến; làm quen với biến cố và xác suất của biến cố.

d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 3 nhóm và hướng dẫn Gọi các 

chuẩn bị sơ đồ tư duy trước ở nhà.

Nhóm 1: Trình bày kiến thức về Tỉ lệ 

thức và đại lượng tỉ lệ 

Nhóm 2: Trình bày kiến thức về biểu thức đại số và đa thức một biến 

Nhóm 3: Trình bày kiến thức về làm quen với biến cố và xác suất của biến cố

* HS thực hiện nhiệm vụ
- Cử đại diện lên treo và trình bày nội dung sản phẩm của nhóm; mỗi nhóm có thời gian không quá 3 phút để trình bày.

* Báo cáo, thảo luận
-  Đại diện các nhóm lên bảng treo sản phẩm, trình bày nội dung sơ đồ tư duy của nhóm.

- Các nhóm khác nhận xét chéo và bổ sung cho hoàn thiện(nếu cần).

* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét

- GV chốt lại kiến thức ôn tập của các nhóm.
	Hệ thống kiến thức

1. Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ (Bảng nhóm 1)

2. Biểu thức đại số và đa thức một biến 

(Bảng nhóm 2)

3. Làm quen với biến cố và xác suất của biến 

cố (Bảng nhóm 3)





Hoạt động 3: Luyện tập (27 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS vận dụng đươc các kiến thức đã được ôn tập vào giải một số dạng bài tập cơ bản.

 b) Nội dung: 

 - GV đưa ra các bài tập (bài 1 đến bài 6).

 c) Sản phẩm: 

 - Lời giải các bài tập mà GV đã đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- Giáo viên đưa ra đề bài tập 1 

* HS thực hiện nhiệm vụ 1
-  HS hoạt động nhóm bàn.

* Báo cáo, thảo luận
-  Đại diện 2 nhóm nhanh nhất lên bảng trình bày lên bảng.

- Các nhóm còn lại nhận xét, chấm chéo.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, cho điểm.
	Dạng 1: Tìm x 

Bài 1. Tìm x trong các tỉ lệ thức sau:

 a) 
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b) 
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a) 
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b) 
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	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- Giáo viên đưa ra đề bài tập 2 

* HS thực hiện nhiệm vụ
-  HS hoạt đông cá nhân

* Báo cáo, thảo luận
- HS lên bảng thực hiện.

- HS dưới lớp làm bài vào vở. Nhận xét bài làm của bạn.

* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, cho điểm.
	Dạng 2: Bài toán có lời văn

Bài tập 2. 

   Cho chu vi của một tam giác bằng 
[image: image76.wmf]22
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, biết ba cạnh của tam giác tỉ lệ với 
[image: image77.wmf]2;4;5

. Tìm số đo ba cạnh của tam giác ấy ?
Giải

Gọi ba cạnh của tam giác lần lượt là 
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Vậy ba cạnh của tam giác lần lượt là 
[image: image82.wmf]4; 8; 10
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	* GV giao nhiệm vụ học tập 3
- Giáo viên đưa ra đề bài tập 3 

* HS thực hiện nhiệm vụ 3
- HS hoạt đông cá nhân

* Báo cáo, thảo luận
-HS lên bảng thực hiện.

- HS dưới lớp làm bài vào vở. Nhận xét bài làm của bạn.

* Kết luận, nhận định
-GV nhận xét, cho điểm.
	Dạng 3: Bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch

Bài tập 3. 

Thay cho việc đo chiều dài các cuộn dây thép người ta thường cân chúng. Cho biết mỗi mét dây nặng 
[image: image83.wmf]25gam

.
a) Giả sử 
[image: image84.wmf]x

 mét dây nặng 
[image: image85.wmf]y

 gam. Hãy biểu diễn 
[image: image86.wmf]y

 theo 
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b) Cuộn dây dài bao nhiêu mét biết rằng nó nặng 
[image: image88.wmf]4,5kg


Giải:

a) Vì khối lượng của cuộn dây thép tỉ lệ thuận với chiều dài nên 
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Theo đề bài ta có 
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Thay vào công thức ta được 
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b) Vì 
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Vậy cuộn dây dài 
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	* GV giao nhiệm vụ học tập 4
- Giáo viên đưa ra đề bài tập 4 

* HS thực hiện nhiệm vụ 5
-  HS hoạt động nhóm 2 HS

* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện nhóm HS lên bảng thực hiện các yêu cầu của bài tập 4.

- HS dưới lớp làm bài vào vở. Nhận xét bài làm của nhóm chấm chéo.

* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, cho điểm

* GV giao nhiệm vụ học tập 5
- Giáo viên đưa ra đề bài tập 5

* HS thực hiện nhiệm vụ 6
-  HS hoạt động nhóm 2 HS

* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện nhóm HS lên bảng thực

 hiện các câu a; b; c.

- HS dưới lớp làm bài vào vở. Nhận xét bài làm của nhóm chấm chéo.

* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, cho điểm
	Dạng 4: Bài tập đa thức

Bài tập 4. Cho hai đa thức:
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a) Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo luỹ thừa giảm của biến.

b) Tính: 
[image: image101.wmf](
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 rồi tìm bậc của đa thức nhận được.

c) Chứng tỏ rằng 
[image: image102.wmf]  0
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nhưng không phải là nghiệm của đa thức 
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Giải

a) 
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b) 

[image: image170.emf]55443322


()(75)(92)(24)


11


44


xxxxxxxx


x


=-+++--+-+


--




55443322

()(75)(92)(24)

11

44

xxxxxxxx

x







[image: image110.wmf]54325432

11

792524

44

xxxxxxxxx

æöæö

÷÷

çç

÷÷

=+---+-+-+-

çç

÷÷

çç

÷÷

çç

èøèø



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image111.wmf]54325432

11

792524

44

xxxxxxxxx

=+----+-+-


[image: image171.wmf]45232

1

()523

4

Qxxxxxx

=-+-+-



[image: image112.wmf]432

11

12112

44

xxxx

=-+--


Bậc của đa thức 
[image: image113.wmf](
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Bậc của đa thức 
[image: image116.wmf](
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Vậy 
[image: image120.wmf]  0
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 là nghiệm của đa thức 
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Bài tập 5.

Thực hiện phép tính:
a) 
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Giải

a) 
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b) 
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c) 
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	* GV giao nhiệm vụ học tập 6
- Giáo viên đưa ra đề bài tập 6

* HS thực hiện nhiệm vụ 6
-  HS hoạt động nhóm 2 HS

* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện nhóm HS lên bảng thực hiện các câu a; b.

- HS dưới lớp làm bài vào vở. Nhận xét bài làm của nhóm chấm chéo.

* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, cho điểm
	Dạng 5. Bài tập một số yếu tố xác suất

Bài tập 6.

Mai và Việt mỗi người gieo một con xúc xắc. Tìm xác suất của các biến cố sau:

a) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc lớn hơn 
[image: image134.wmf]1


b) Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc lớn hơn 
[image: image135.wmf]36


Giải:

a) Xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc lớn hơn 
[image: image136.wmf]1

 là 
[image: image137.wmf]1

 (Biến cố chắc chắn).

b) Xác suất để tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc lớn hơn 
[image: image138.wmf]36

 là 
[image: image139.wmf]0

 (Biến cố không thể).



4. Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)

a) Mục tiêu:
- Vận dụng các kiến thức đã được ôn tập vào để giải bài tập.

b) Nội dung: 
- HS thực hiện nhóm làm bài tập: Ba đội y tế tiêm ngừa vaccine Covid-19 tại ba trường THCS trong quận có cùng số lượng học sinh đăng ký tiêm chủng như nhau. Đội thứ nhất tiêm xong trong 
[image: image140.wmf]5

 ngày, đội thứ hai tiêm xong trong 
[image: image141.wmf]4

 ngày và đội thứ ba tiêm xong trong 
[image: image142.wmf]6

 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu cán bộ y tế, biết cả ba đội y tế có tất cả 
[image: image143.wmf]37

 cán bộ y tế? (Năng suất làm việc của các cán bộ y tế là như nhau).
c) Sản phẩm: 

- HS tìm được mỗi đội có bao nhiêu cán bộ y tế.

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
-  HS đọc đề bài trên bảng phụ

* HS thực hiện nhiệm vụ
-  HS hoạt động nhóm giải bài tập

* Báo cáo, thảo luận

- Các nhóm treo kết quả của nhóm mình.
- Đại diện nhóm hoàn thành xong sớm nhất báo cáo.

- Các nhóm nhận xét chéo 

* Kết luận, nhận định
- GV nhật xét và chốt bài.


	Hoạt động nhóm thi Giải toán nhanh trong [image: image145.png]


 phút.
Lớp sẽ được chia thành bốn nhóm bằng cách như sau: Mỗi học sinh theo thứ tự đếm từ [image: image147.png]


 đến [image: image149.png]


. Những học sinh cùng một số thứ tự sẽ vào một nhóm để giải làm một bài toán.
Nhóm nào trong [image: image151.png]


 phút giải nhanh và chính xác là nhóm chiến thắng và sẽ được cộng điểm thi đua.

Giải:
Gọi số cán bộ y tế ở đội thứ nhất, đội thứ hai, đội thứ ba lần lượt là 
[image: image152.wmf],,
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 ( người) và 
[image: image153.wmf]*
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Vì cả ba đội y tế có tất cả 37 cán bộ y tế, nên 
[image: image154.wmf]37
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Ta có : 
[image: image155.wmf]x

 tiêm xong trong 
[image: image156.wmf]5

 ngày


[image: image157.wmf]y

 tiêm xong trong 
[image: image158.wmf]4

 ngày


[image: image159.wmf]z

 tiêm xong trong 
[image: image160.wmf]6

 ngày

Vì số cán bộ y tế và thời gian là 
[image: image161.wmf]2

 đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có:
[image: image162.wmf]546
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Vậy số cán bộ y tế ở đội thứ nhất, đội thứ hai, đội thứ ba lần lượt là 
[image: image167.wmf]12,15,10

 người.


( Hướng dẫn tự học ở nhà (1 phút)
-  Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.

- Giải lại các dạng bài tập đã được ôn tập. 
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